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	QUỐC HỘI KHÓA XII

UỶ BAN KINH TẾ
________
Số: 1491/BC-UBKT12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 5  năm 2010 


BÁO CÁO THẨM TRA  

ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2009; TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010
____________
Kính thưa:
Các vị đại biểu Quốc hội,
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức phiên họp toàn thể từ ngày 26-28/4/2010 để xem xét, thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm. Căn cứ vào các Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ, ý kiến của các thành viên Ủy ban Kinh tế, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng hợp ý kiến của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến của các cơ quan hữu quan, các chuyên gia kinh tế và qua giám sát, khảo sát thực tế; trong khuôn khổ bổ sung đánh giá kết quả năm 2009 từ sau Kỳ họp thứ 6 (tháng 10 năm 2009), Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Quốc hội một số ý kiến như sau:  

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 
VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009
1- Về kết quả đạt được trong năm 2009

Năm 2009 là năm có nhiều biến động và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát cao trong năm 2008 cùng với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2008 đã tác động tiêu cực, sâu rộng đến nền kinh tế nước ta, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội. Tuy nhiên, bằng việc ban hành kịp thời, đồng bộ các chính sách kinh tế và xã hội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, kinh tế nước ta đã sớm vượt qua được thời điểm khó khăn nhất, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 23/2008/QH12 của Quốc hội là: ngăn chặn suy giảm và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý; không để lạm phát cao trở lại; giữ được ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm yêu cầu cơ bản về an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế.
Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cho thấy, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của Quốc hội, 8 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. So với số đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 6, có 14 chỉ tiêu có thay đổi, trong đó một số chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn so với số đã báo cáo, thể hiện sự chuyển biến tích cực hơn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2009, cụ thể như sau:

- Tăng trưởng kinh tế (GDP) liên tục tăng, quý sau cao hơn quý trước, đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm đạt mức 5,32%, cao hơn so với số ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội (5,2%). Đây là kết quả khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. 
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2009 so với tháng 12 năm 2008 tăng 6,52%, thấp hơn số ước thực hiện 7% đã báo cáo Quốc hội
 và thấp hơn rất nhiều mức lạm phát gần 20% trong năm 2008.
- Kim ngạch xuất khẩu tuy giảm 8,9% so với năm 2008 (số ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội là giảm 9,9%), nhưng mức giảm ít hơn nhiều so với mức sụt giảm của thương mại toàn cầu
 và của nhiều nước xuất khẩu như Cộng hòa Liên bang Đức (giảm 25%), Thái Lan (giảm 23,5%), Trung Quốc (giảm 23%), Singapore (giảm 18%); khối lượng xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2008 như hạt tiêu tăng 40,2%, gạo tăng 33,3%, chè tăng 21,1%, than đá tăng 16,5%,...
- Thu ngân sách nhà nước tăng 13,4%, tương đương 52.440 tỷ đồng so với dự toán và tăng 51.690 tỷ đồng so với số ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội, trong đó thu nội địa vượt 15,7% so với dự toán, tăng 30.006 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 19,8% so với dự toán, tăng 18.664 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội, thu viện trợ không hoàn lại vượt 30,4% so với dự toán. 
- Một số chỉ tiêu trong lĩnh vực xã hội, môi trường cũng đạt kết quả cao hơn so với số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu, như chỉ tiêu số địa phương đạt chuẩn chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tốc độ tăng tuyển mới đại học, cao đẳng,...
Với những kết quả đạt được trong năm 2009, Ủy ban Kinh tế cho rằng, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng có một số nguyên nhân chính như sau: 

Việc chuyển hướng chính sách và đưa ra giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình trong nước và bối cảnh kinh tế thế giới có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định giúp kinh tế Việt Nam hạn chế bớt tác động của suy thoái kinh tế thế giới, sớm vượt qua khó khăn và nhanh chóng phục hồi. Các giải pháp kích thích kinh tế đã phát huy hiệu quả, tạo ra bước chuyển biến mạnh vào những tháng cuối năm. 

Sự tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, thống nhất từ Trung ương đến các cấp, các ngành là nhân tố quan trọng bảo đảm tính hiệu quả trong thực thi chính sách. Việc sớm bố trí vốn và khẩn trương triển khai các dự án ở các bộ, ngành, địa phương đã phát huy được nguồn lực xã hội
. 

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa bằng những chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các doanh nghiệp như miễn, giảm, giãn thuế khoảng 20.000 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất khoảng 10.000 tỷ đồng và các chính sách ưu đãi khác; chi khoảng 75.700 tỷ đồng cho nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội đã làm tăng lòng tin của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, tạo ra một động lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua khó khăn. 

Sự cố gắng và nỗ lực của toàn dân và các doanh nghiệp trong việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng và Nhà nước đề ra.

2- Những mặt hạn chế
Ủy ban Kinh tế nhất trí với đánh giá của Chính phủ về những hạn chế, yếu kém về kinh tế - xã hội năm 2009, đồng thời xin báo cáo thêm một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, các cân đối vĩ mô chưa được cải thiện nhiều, vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, cụ thể là:  

+ Bội chi ngân sách nhà nước ở mức cao (115.900 tỷ đồng, bằng 6,9% GDP); nợ Chính phủ bằng 41,9% GDP (số báo cáo tại kỳ họp thứ 6 là khoảng 40% GDP), mặc dù vẫn trong giới hạn an toàn cho phép, nhưng về số tuyệt đối là rất lớn. Huy động vốn trái phiếu Chính phủ chỉ đạt 30% nhiệm vụ huy động cả năm, đặt ra thách thức cho việc cân đối nguồn vốn để bảo đảm nhu cầu chi theo kế hoạch.

+ Nhập siêu ở mức khá cao (bằng 21,6% kim ngạch xuất khẩu), cùng với sự suy giảm của dòng vốn đầu tư nước ngoài và một số yếu tố khác làm cán cân thanh toán tổng thể bị thâm hụt 8,8 tỷ đô la Mỹ
, mức thâm hụt cao nhất trong nhiều năm gần đây, gây sức ép lên cung cầu ngoại tệ và tỷ giá (số báo cáo tại Kỳ họp thứ 6 là thâm hụt 1,9 tỷ USD).

+ Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nới lỏng để ngăn chặn suy giảm kinh tế gây áp lực đến mặt bằng giá và tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao cho năm 2010, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2009 gấp 7,14 lần tốc độ tăng GDP, trong khi các năm trước chỉ số này chỉ khoảng 3-4 lần (ngoại trừ trường hợp năm 2007). 

+ Mất cân đối về lao động, việc làm tiếp tục là vấn đề nổi lên của năm 2009. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2009 mới đạt khoảng 38%
, thiếu lao động có chuyên môn, tay nghề cao, ngay cả việc tuyển dụng lao động phổ thông của nhiều doanh nghiệp cũng rất khó khăn. 
Thứ hai, 8 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch chủ yếu tập trung ở lĩnh vực xã hội và môi trường, trong đó đào tạo nguồn nhân lực có 2 chỉ tiêu và môi trường có 4 chỉ tiêu
. Đáng lưu ý nhất là Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường chỉ là 50%, thấp hơn năm 2008 (60%). Đây là những chỉ tiêu ảnh hưởng đến phát triển bền vững và chất lượng đời sống xã hội. 
Thứ ba, chất lượng công tác dự báo và thống kê chưa tốt. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng tính từ thời điểm báo cáo Quốc hội đến hết năm tài chính, chênh lệch giữa số liệu ước thực hiện và số liệu thực hiện của một số chỉ tiêu quan trọng quá lớn, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước cao hơn số ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội tới 51.690 tỷ đồng, tương đương 3% GDP, gần bằng một nửa số bội chi ngân sách của năm 2009; mức thâm hụt cán cân thanh toán tổng thể năm 2009 là 8,8 tỷ USD, trong khi báo cáo tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội là 1,9 tỷ USD. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc quyết định xử lý bù đắp bội chi và thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch cho năm sau và ảnh hưởng đến các cân đối tổng hợp khác
. Nếu dự báo được sát mức thu ngân sách năm 2009 thì có thể giảm được mức bội chi ngân sách năm 2009 và năm 2010.
Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị, cần xem xét, đánh giá một cách thực chất hơn về một số chỉ tiêu xã hội và môi trường như tạo việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, số giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý... Bởi vì, có số liệu báo cáo của các cơ quan nhà nước về cùng 1 chỉ tiêu còn khác nhau, ví dụ chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo Tổng cục thống kê là 12,3%, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là 11,3%. 

PHẦN II

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 
VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM; 
NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN 
TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2010
1- Ủy ban Kinh tế tán thành với phân tích, đánh giá tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2010 nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 trong điều kiện chịu ảnh hưởng đan xen cả yếu tố thuận lợi và không thuận lợi từ ngay trong nội tại nền kinh tế. Một mặt, hệ thống chính sách kích thích kinh tế trong năm 2009 tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Mặt khác những tác động phụ của chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ nới lỏng bắt đầu gây hiệu ứng ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, hạn hán diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc cùng dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và một số ngành công nghiệp.

2- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2010 

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, công tác triển khai và chỉ đạo điều hành kế hoạch 2010 trong những tháng đầu năm được thực hiện khẩn trương, chủ động và linh hoạt. Việc giao kế hoạch cùng với ban hành các biện pháp chỉ đạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm được tiến hành ngay từ tháng 11, tháng 12 năm 2009; chỉ đạo xây dựng và giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 sớm hơn so với mọi năm; chuyển hướng chính sách theo hướng ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô phù hợp với tình hình mới; chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước rà soát lại kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ và hiệu quả; ban hành và thực hiện nhiều biện pháp về kiểm soát giá, quản lý thị trường
, đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu.

Y tế, giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác tiếp tục được quan tâm, như tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, các hộ khó khăn thiếu lương thực, các đối tượng xã hội; tăng mức hỗ trợ 1,5 lần cho các đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường công tác theo dõi, giám sát và phòng chống dịch bệnh; triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế; làm tốt công tác phòng chống HIV/AIDS… 
Công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo sát sao. Nhiều bộ, ngành, địa phương tiếp tục công bố bộ thủ tục hành chính và tiến hành rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế đều cho rằng, tiếp theo kết quả đạt được từ những tháng cuối năm 2009, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2010 là khá toàn diện, thể hiện qua các số liệu sau:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước Quý I/2010 ước đạt 5,83%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của Quý I/2009 (3,14%) và của năm 2009 (5,32%)
. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá hơn so với cùng kỳ năm 2009
.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Quý I tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư ngoài Nhà nước tăng 48,4%, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng 19,6%; vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân trong 4 tháng bằng 26% kế hoạch năm.

- Thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm tăng khá cao, bằng 34,4% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2009; tổng chi cân đối Ngân sách Nhà nước bằng 30,1% dự toán năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2009, bảo đảm các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước.
- Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiều hàng hóa có mức tăng cao, như cao su tăng 141,7%; linh kiện điện tử tăng 39,1%; sản phẩm gỗ tăng 31,6%; than đá tăng 27,7%; thủy sản tăng 20,2%; dệt may tăng 18,9%...
- Thị trường ngoại hối đã có dấu hiệu dần ổn định, tính thanh khoản của thị trường được cải thiện, nhu cầu ngoại tệ được đáp ứng đủ
. 
- Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về hỗ trợ các huyện nghèo đạt kết quả tích cực, 37/62 huyện đã hoàn thành xóa nhà dột nát; hoàn thành thêm 29.215 nhà và triển khai xây dựng thêm 13.282 nhà cho hộ nghèo so với cuối năm 2009
. Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp bước đầu có kết quả tốt
, tiếp tục mở rộng việc hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ xuất khẩu lao động…

- An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, bầu không khí chung trong xã hội là phấn khởi, tin tưởng.

- Tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16, tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị Hội nghị Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 31 (AIPA - 31) sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội, qua đó uy tín của Việt Nam tiếp tục được khẳng định và nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế.
Bên cạnh những kết quả tích cực, mặc dù mới là những tháng đầu năm, Ủy ban Kinh tế nhận thấy đã xuất hiện một số tình hình và thách thức mới, cần được xem xét, giải quyết để có thể hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, đó là:
- Chỉ số giá tiêu dùng những tháng đầu năm tăng cao, đặt ra những thách thức rất lớn cho việc thực hiện chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7% trong năm 2010, trong đó giá nhóm hàng hóa thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân đều tăng cao, như trong tháng 4, chỉ số giá của nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 7,5%, đồ dùng và dịch vụ khác tăng 5,75%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,68%, giao thông tăng 3,05% so với tháng 12 năm 2009.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh giá một số mặt hàng cơ bản như điện, than, nước, xăng dầu... diễn ra gần như đồng thời trong một khoảng thời gian rất ngắn cùng với việc điều chỉnh tỷ giá 2 lần trong vòng 2 tháng và được triển khai ngay trước Tết nguyên đán đã gây hiệu ứng cộng hưởng và là một trong những nguyên nhân làm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong Quý I năm 2010.
- Trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010, phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó khăn về vốn cho sản xuất, kinh doanh, cùng với đó là lãi suất tăng rất cao, lãi suất vay ngân hàng trong Quý I/2010 đã lên tới 17-18%/năm, cá biệt có trường hợp lên tới 19-20%/năm đã gây trở ngại lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế trong những quý tiếp theo.
Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế cho rằng, chủ trương từng bước giảm bớt mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ để ngăn ngừa lạm phát cao trở lại trong năm 2010 khi kinh tế đã phục hồi và doanh nghiệp bớt khó khăn là rất đúng. Tuy nhiên mức thắt chặt chính sách tiền tệ như trong thời gian qua là quá mạnh đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng dư nợ tín dụng trong năm 2009 tăng 37,53% (bình quân 3,13%/tháng), trong đó tín dụng bằng VND tăng khoảng 43%, nhưng tháng 1/2010 chỉ tăng 0,26%, tháng 2 tăng 1,14%, tháng 3 tăng 1,49%, tháng 4 tăng 1,73% và 4 tháng chỉ tăng 5,58% so với tháng 12/2009. Tốc độ sụt giảm quá nhanh của mức tăng tổng dư nợ tín dụng làm cho các doanh nghiệp khó vay đủ vốn
 để duy trì sản xuất, và thanh khoản của nền kinh tế trở nên khó khăn. Tổng phương tiện thanh toán tăng thấp chính là nguyên nhân làm tín dụng tăng thấp và làm lãi suất tăng cao không bình thường.

- Nhập siêu 4 tháng đầu năm vẫn ở mức cao (4,7 tỷ USD) trong bối cảnh cán cân thanh toán tổng thể năm 2009 đã thâm hụt 8,8 tỷ USD đang tiếp tục gây sức ép đến thị trường ngoại hối và tỷ giá, đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề cho công tác  quản lý xuất nhập khẩu những tháng cuối năm và cân bằng cán cân thanh toán. Trong điều kiện xuất khẩu chưa bảo đảm, dự trữ ngoại hối bị sụt giảm, vòng xoáy nhập siêu- suy giảm giá trị đồng nội tệ- lạm phát- áp lực điều chỉnh tỷ giá- lạm phát sẽ gây thách thức lớn cho ổn định kinh tế vĩ mô.
- Chất lượng tăng trưởng kinh tế là một mục tiêu quan trọng của Kế hoạch phát triển năm 2010 vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Hệ số “giá trị sản xuất công nghiệp trên giá trị gia tăng ngành công nghiệp” Quý I năm 2010 lên tới 2,46 lần
, cao hơn các năm trước (năm 2009 là 1,9 lần, năm 2008 là 1,62 lần). 
- Đã ban hành khá nhiều chính sách giảm nghèo nhưng trong tổ chức thực hiện còn phân tán, thiếu tập trung, thiếu lồng ghép, dẫn đến hiệu quả thấp, tỷ lệ hộ tái nghèo, cận nghèo đều tăng; một số mục tiêu của Chương trình 135 khó có thể đạt  được khi Chương trình kết thúc vào năm 2010.
3- Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2010 

Ý kiến chung trong Ủy ban Kinh tế cho rằng, thách thức lớn nhất của năm 2010 là cùng lúc phải đạt được 2 mục tiêu: ổn định cân đối vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009. Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cũng như thực tiễn ở nước ta trong những năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, giá cả và lạm phát tăng cao cho thấy rõ, việc ổn định kinh tế vĩ mô có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời với việc từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng thì ổn định kinh tế vĩ mô sẽ tạo được niềm tin cho các thành phần kinh tế, người dân, nhà đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như ổn định tình hình chung của xã hội. Vì vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế cho rằng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện hiện nay cần được coi là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, không chỉ là nền tảng bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý cho năm 2010, mà sẽ là tiền đề để tăng trưởng cao cho những năm sau và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, theo đó kiềm chế lạm phát, cải thiện cán cân thanh toán, giảm thâm hụt ngân sách nhà nước là những nhiệm vụ cần tập trung quyết liệt trước mắt để thực hiện được mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010. 
Ủy ban Kinh tế nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bổ sung cần tập trung thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2010 trong Báo cáo của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Thứ nhất, nhiệm vụ trọng tâm của điều hành kinh tế năm 2010 là thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt để duy trì tốc độ tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ở mức phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và yêu cầu kiềm chế lạm phát, bảo đảm tính thanh khoản nền kinh tế; có chính sách hướng nguồn vốn tín dụng tới những khu vực kinh tế thật sự có hiệu quả. Phối hợp đồng bộ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, hạn chế làm phát sinh những tác động ngược chiều. 
Thứ hai, cần có các chính sách và biện pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng, trong kê khai nộp thuế, chính sách tiêu thụ hàng hóa ở thị trường nội địa, tuyển dụng lao động; chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng; bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất...
Thứ ba, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá các hàng hóa thiết yếu, trong đó chủ yếu sử dụng biện pháp kinh tế, hạn chế sử dụng các biện pháp hành chính. Chủ động áp dụng các giải pháp điều tiết cung - cầu và bình ổn thị trường. Tăng hỗ trợ thu mua dự trữ hàng nông sản như gạo, cà phê,... Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường bên ngoài để tăng kim ngạch xuất khẩu, thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát hàng hóa không cần thiết phải nhập khẩu để hạn chế nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán.

Thứ tư, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình đầu tư sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, vốn ODA và FDI. Xác định lãi suất, phương thức mua bán trái phiếu Chính phủ phù hợp nhằm tăng khả năng huy động vốn và tăng thanh khoản cho nền kinh tế. Kiểm soát chặt chẽ việc ứng chi ngân sách nhà nước; thận trọng khi xem xét, quyết định những dự án đầu tư đòi hỏi nguồn vốn ngân sách lớn trong điều kiện huy động vốn trên thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn. Phấn đấu tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả và triệt để tiết kiệm chi ngân sách; rà soát các chính sách để tính toán hết các khoản thu, chi, bảo đảm thứ tự ưu tiên phấn đấu giảm bội chi ngân sách xuống dưới mức đã được Quốc hội quyết định (6,2% GDP). Xây dựng kế hoạch cân đối ngân sách trung hạn để sớm giảm bội chi ngân sách xuống dưới 5% GDP trong những năm tiếp theo, bảo đảm dư nợ Chính phủ trong giới hạn an toàn.
Thứ năm, thực hiện các cơ chế, kết hợp nguồn vốn đầu tư từ nhà nước và thu hút các nguồn vốn khác để tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, cho các tỉnh nghèo, miền núi. Đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn, triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về hỗ trợ các huyện nghèo; đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện các chính sách giảm nghèo, đẩy nhanh chương trình xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho sinh viên, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung để góp phần khắc phục tình trạng không tuyển dụng được lao động phổ thông như vừa qua. Tăng đầu tư cho bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng núi, vùng khó khăn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xã hội và môi trường. 
Thứ sáu, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng đầu tư cho kinh tế biển đảo. Thực hiện các giải pháp hữu hiệu phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
Thứ bảy, sớm công bố chủ trương, các biện pháp chiến lược mang tính tổng thể cho nền kinh tế, như lựa chọn mô hình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kết hợp phát triển vùng kinh tế với ngành kinh tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ... để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh, đổi mới cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu sản phẩm một cách thích hợp.
Thứ tám, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, bảo đảm kịp thời, rõ ràng, có tính định hướng, tránh tạo tâm lý không tích cực.
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Trên đây là Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; Ủy ban Kinh tế kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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� Chỉ tiêu Quốc hội thông qua là dưới 10%


� Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), khối lượng thương mại toàn cầu năm 2009 giảm 12,2%, mức giảm lớn nhất từ chiến tranh thế giới thứ II.


� Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giải ngân năm 2009 là 180,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,39 lần, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt 46 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với thực hiện năm 2008


� Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 4/5/2010.


� Tỷ lệ lao động qua đào tạo theo mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2006-2010 là 40%


� Tốc độ tăng tuyển mới đại học, cao đẳng, Tốc độ tăng tuyển mới trung cấp chuyên nghiệp; Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch, Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, tỷ lệ che phủ rừng


� Dự toán thu NSNN 2010 bằng 118,14% so với ước thu NSNN 2009 báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, nhưng chỉ bằng 104,3% số thực hiện năm 2009.


� Chỉ đạo dự trữ hàng hóa, thanh tra, kiểm tra việc bán đúng giá niêm yết để ổn định giá cả dịp Tết; kiểm soát các chi phí kinh doanh, giá thành các loại sản phẩm thuộc diện bình ổn giá; chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều tiết thị trường trong trường hợp cần thiết đối với những mặt hàng thiết yếu để đảm bảo và duy trì bình ổn thị trường giá cả


� Quý I năm 2010, GDP Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11% (cùng kỳ tăng 4%), Thành phố Hà Nội tăng 8,7% (cùng kỳ tăng 3,1%).


� Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2010 tăng 13,6% cao hơn so với kế hoạch năm 2010 (12%), một số sản phẩm công nghiệp tăng cao hơn mức tăng chung toàn ngành�. Giá trị sản xuất nông nghiệp Quý I/2010 ước tăng 5,8% so với Quý I/2009. Khu vực dịch vụ ước tăng khoảng 6,64% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong Quý I/2010 ư�ớc tăng 24,1%; lượng khách quốc tế ước đạt trên 1.351 nghìn lượt người, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2009. 


� Từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4, số ngoại tệ mua được lớn hơn số ngoại tệ bán ra; tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do giảm xuống sát tỷ giá giao dịch chính thức của các ngân hàng thương mại


� Báo cáo số 40/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 20/4/2010


� Năm 2009 có 5.411.886 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đã thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp hơn 5.000 tỷ đồng


� Theo báo cáo của Bộ Công thương, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu rất khó tiếp cận vốn vay tín dụng của ngân hàng.


� Giá trị sản xuất công nghiệp quý I tăng 13,3%, nhưng giá trị gia tăng ngành công nghiệp chỉ tăng 5,4%
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